BIỂU MẪU 
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA CƠ SỞ
	Stt
	Nội dung
	Năm 2024

	1
	Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở
	

	 
	- Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa -Thông tin; Trung tâm Thông tin-Triển lãm; Tên gọi khác)
	1

	
	- Số Trung tâm Văn hoá-Thông tin (Thể thao) cấp huyện (Nhà Văn hoá) và tương đương:
	10

	
	- Số Nhà Văn hoá cấp xã và tương đương
	61

	
	- Số Nhà Văn hoá cấp làng (thôn, ấp, bản…) và tương đương
	736

	
	- Số Nhà Văn hoá (Cung Văn hoá) của các Bộ, ngành, đoàn thể khác:
	2

	
	+ Thiết chế Công đoàn cấp tỉnh
	1

	
	+ Thiết chế Công đoàn cấp huyện
	

	
	+ Thiết chế Đoàn Thanh niên cấp tỉnh
	1

	
	+ Thiết chế Đoàn Thanh niên cấp huyện
	

	
	- Số điểm vui chơi trẻ em: trong đó
	

	
	+ Cấp tỉnh
	12

	
	+ Cấp huyện
	14

	
	+ Cấp xã
	

	
	+ Cấp thôn
	

	2
	Hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng tại cấp tỉnh, cấp huyện
	

	 
	- Số Câu lạc bộ
	20

	
	- Số cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn đã tổ chức
	37

	
	- Tổng số người xem
	20.000

	4
	Hoạt động tuyên truyền lưu động
	

	 
	- Số đội thông tin lưu động cấp tỉnh
	1

	
	- Số đội thông tin lưu động cấp huyện
	9

	
	- Tổng số buổi hoạt động (cấp tỉnh, huyện)
	175

	
	- Tổng số lượt người xem (cấp tỉnh, huyện)
	410.000

	5
	Hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh
	

	 
	- Tổng số cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường
	79

	
	- Tổng số lượt vi phạm
	0

	6
	Hoạt động cổ động trực quan và Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh
	

	 
	- Số cụm cổ động (bao gồm cụm cổ động tại cửa khẩu biên giới)
	

	
	- Tổ chức Lễ kỷ niệm
	

	7
	Xây dựng Nếp sống văn hóa
	

	 
	- Số khu dân cư văn hóa (Làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương)
	633

	
	- Số gia đình văn hoá 
	125.784

	8
	Hoạt động quảng cáo
	

	 
	- Số lượng doanh nghiệp quảng cáo 
	59

	
	- Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo
	12.701

	
	- Số vụ vi phạm đã xử lý 
	36

	
	- Số tiền xử phạt vi phạm đã thu (Triệu đồng)
	12.000.000
















26 
 
25 
 




BIỂU MẪU 
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC
	Stt
	Nội dung
	Năm 2024
	Nội dung Dự án 6 - CTMTQG

	1
	Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có dân số ít người
	02 chương trình
	Năm 2022: Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Rơ Măm. 
Năm 2024: Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc B'râu

	2
	Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số
	03 làng
	Hỗ trợ dầu tư bảo tồn 03 làng văn hóa truyền thống tiêu biểu: Làng Ba Khen huyện Tu Mơ Rông, làng Vi Rơ Ngheo huyện Kon Plong, làng Bar gốc huyện Sa thầy. (nội dung này đang triển khai thực hiện)

	3
	Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số
	03 lễ hội
	Năm 2022: Thực hiện bảo tồn lễ ăn than của dân tộc Giẻ Triêng - huyện Đăk Glei
Năm 2023: thực hiện phục dựng, bảo tồn lễ mừng nước giọt của dân tộc Ba Na (nhóm Rơ Ngao) huyện Đăk Hà.
Năm 2024: Thực hiện nghiên cứu, phục dựng lễ Kra cơ Maar dân tộc Xơ Đăng (nhóm Ha Lăng) xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

	4
	Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số
	
	 

	5
	Xây dựng Mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
	6
	năm 2023: 04 mô hình; năm 2024: 02 mô hình

	6
	Xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư
	9
	Năm 2022: Thành lập 01 câu lạc bộ; năm 2023: 05 CLB; năm 2024: 03 CLB

	7
	Nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một
	5
	Năm 2022: thực hiện 01 chương trình nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy di sản văbn hóa nhạc cụ truyền thống của dân tộc Mơ Nâm, xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.
Năm 2023: Hỗ trợ 01 chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể Nghi lễ, lễ hội truyền thống dân tộc Xơ Đăng (Ha Lăng) huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Hỗ trợ 01 chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn nhạc cụ truyền thống của dân tộc Xơ Đăng (Ha Lăng) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hỗ trợ 01 chương trình nghiên cứu bảo tồn môn thể thao truyền thống, thể thao đặc thù các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Năm 2024: Hỗ trợ chương tình nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca dân vũ dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum

	8
	Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
	 
	 

	9
	Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và Lớp truyền dạy, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể
	9
	Năm 2023: Tổ chức 01 lớp tập huấn chỉnh chiêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 01 lớp tập huấn về du lịch. tổ chức 02 lớp truyền dạy cồng chiêng cho dân tộc Xơ Đăng huyện Đăk Glei và huyện Tu Mơ Rông (sử dụng nguồn đối ứng CTMTQG từ Đề án cồng chiêng năm 2023).
Năm 2024: Đã triển khai thực hiện 03 lớp tập huấn chỉnh chiêng dân tộc Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, B'rau, Rơ Măn tỉnh Kon Tum, tổ chức 02 lớp truyền dạy cồng chiêng- xoang trong cộng đồng dân tộc Giẻ - Treieng tại huyện Đăl Glei và Ngọc hồi (sử dụng nguồn đối ứng CTMTQG từ đề án cồng chiêng năm 2024)

	10
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số
	6
	Năm 2022: Hỗ trợ 01 chương trình tuyên truyền, quảng bá gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Năm 2023: Hỗ trợ 01 chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống; 01 Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch; Hỗ trợ 01 chương trình tuyên truyền, quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống tiêu biểu các DTTS.
Năm 2024: 01 Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch; 01 chương trình tuyên truyền, quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống tiêu biểu các DTTS.





BIỂU MẪU 
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
	Stt
	Nội dung
	Năm 2024

	1
	Số lượng các đơn vị nghệ thuật tại địa phương 
	1

	1,1
	Các đơn vị nghệ thuật công lập (bao gồm cả Trung tâm văn hóa sau khi sáp nhập)
	Trung tâm Văn hóa _ Nghệ thuật tỉnh

	1,2
	Các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập
	 

	1,3
	Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật
	1

	2
	Về công tác chấp hành các quy định pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 
	 

	2,1
	Số lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật được chấp thuận trên địa bàn tỉnh/thành
	0

	2,2
	Số lượng cuộc thi, liên hoan nghệ thuật được chấp thuận trên địa bàn tỉnh/thành
	0

	2,3
	Số lượng cuộc thi người đẹp người mẫu được chấp thuận trên địa bàn tỉnh/thành (nêu rõ Vòng Chung kết/Bán kết/Vòng loại…)
	0

	2,4
	Số lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật tiếp nhận từ các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân thông báo tổ chức
	55

	2,5
	Số lượng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận từ các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân thông báo tổ chức
	0

	2,6


	Số lượng lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại tiếp nhận từ các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân
	0

	
	
	

	2,7
	Số lượng các chương biểu diễn nghệ thuật bị yêu cầu dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh/thành
	0

	2,8
	Số lượng các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn bị yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng và hủy kết quả
	0

	2,9
	Số lượng các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn bị yêu cầu hủy kết quả
	0

	3
	Số lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật (áp dụng đối với các đơn vị nghệ thuật công lập) 
	 

	 
	- Số vở diễn sân khấu; chương trình ca múa nhạc; tiết mục nghệ thuật mới dàn dựng
	16

	
	- Số vở diễn sân khấu; chương trình ca múa nhạc; tiết mục nghệ thuật sửa chữa và nâng cao
	9

	4
	Về Danh hiệu, giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (thông qua xét danh hiệu nghệ sỹ; thông qua các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật…)
	 

	 
	- Số lượng Huy chương vàng, Huy chương bạc, Giải nhất/nhì/ba
	 

	
	- Số lượng nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu (Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật…)
	 

	5
	Tổng số buổi biểu diễn trong năm
	 

	 
	Tổ chức thực hiện của các đơn vị nghệ thuật công lập
	110 buổi

	
	Tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật
	 

	6
	Ước số lượng người xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (người/năm)
	200.000 nghìn lượt người xem 

	7
	Kinh phí hàng năm cấp thường xuyên và không thường xuyên (đối với các đơn vị nghệ thuật công lập)
	80 buổi

	8
	Doanh thu (đối với các đơn vị nghệ thuật công lập)
	0















BIỂU MẪU 
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

	Stt
	Nội dung
	Năm 2024

	1
	Số lượng cấp xin phép triển lãm
	 

	 
	- Triển lãm mỹ thuật 
	0

	
	+ Trong nước
	 

	
	+ Ra nước ngoài
	 

	
	- Triển lãm nhiếp ảnh
	 

	
	+ Trong nước
	 

	
	+ Ra nước ngoài
	 

	
	- Các triển lãm không vì mục đích thương mại
	0

	
	+ Trong nước
	 

	
	+ Ra nước ngoài
	 

	
	- Số lượng giấy phép/văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh xuất, nhập khẩu
	0

	2
	Số lượng họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh
	 

	 
	- Mỹ thuật
	 

	
	+ Họa sĩ Hội Mỹ thuật địa phương
	17

	
	+ Nhà điêu khắc Hội Mỹ thuật địa phương
	1

	
	- Nhiếp ảnh
	 

	
	+ Hội viên hội nhiếp ảnh địa phương
	17

	3
	Số lượng công trình tượng đài được xây dựng, trại sáng tác được tổ chức 
	0

	 
	- Tượng đài
	9

	
	- Tranh hoàng tráng
	 

	
	- Trại sáng tác mỹ thuật
	 

	
	- Trại sáng tác nhiếp ảnh
	 

	4
	Số lượng nhà triển lãm 
	0

	5 
	Số cuộc thanh tra hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
	4



BIỂU MẪU 
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ THANH TRA
	Stt
	Nội dung
	Năm 2024

	1
	Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra
	140

	 
	- Thanh tra Bộ
	 

	
	- Thanh tra Sở
	140

	2
	Tổng số tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính
	6

	 
	- Thanh tra Bộ
	 

	
	- Thanh tra Sở
	6

	3
	Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (triệu đồng)
	12

	 
	- Thanh tra Bộ
	 

	
	- Thanh tra Sở
	12

	4
	Kiến nghị xử lý sau thanh tra
	 

	 
	- Thanh tra Bộ
	 

	5
	Số lượt tiếp công dân
	0

	 
	- Thanh tra Bộ
	 

	
	- Thanh tra Sở
	 

	6
	Số đơn xử lý
	0

	 
	- Thanh tra Bộ
	 

	
	- Thanh tra Sở
	0

	7
	Kiến nghị xử lý qua giải quyết khiếu nại, tố cáo
	 

	 
	- Thanh tra Bộ
	0















BIỂU MẪU SỐ LIỆU 
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ DI SẢN VĂN HÓA
	TT
	Nội dung
	Năm 2024
	ghi chú

	I.
	DI TÍCH
	28
	 

	1
	Tổng số Di tích xếp hạng cấp tỉnh:
	21
	 

	 
	Di tích lịch sử:
	21
	 

	
	Di tích kiến trúc nghệ thuật:
	0
	 

	
	Di tích khảo cổ:
	0
	 

	
	Danh lam thắng cảnh:
	0
	 

	
	Số Di tích cấp tỉnh được xếp hạng trong năm:
	0
	 

	2
	Tổng số Di tích xếp hạng quốc gia:
	05
	Tăng 01 di tích so với năm 2023

	 
	- Di tích lịch sử: 
	04
	Công nhận di tích cấp quốc gia:Các địa điểm chiến thắng Đăk Pek (05/2024)

	
	Di tích kiến trúc nghệ thuật:
	0
	 

	
	Di tích khảo cổ:
	0
	 

	
	Danh lam thắng cảnh:
	01
	 

	
	Số Di tích quốc gia được xếp hạng trong năm:
	1
	 

	3
	Tổng số Di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng:
	02
	 

	 
	Số Di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng trong năm:
	0
	 

	4
	Tổng số Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới:
	0
	 

	5
	Tổng số khách tham quan di tích:
	11.350
	 

	6
	Tổng số nguồn thu từ phí tham quan di tích:
	48.000.000
	Ước tính cả năm 2024

	7
	Tổng kinh phí xã hội hóa đầu tư cho tu bổ di tích:
	 
	 

	II.
	BẢO VẬT QUỐC GIA
	 
	 

	 
	Tổng số Bảo vật quốc gia:
	01
	 

	 
	Số bảo vật quốc gia được công nhận trong năm:
	0
	 

	III.
	BẢO TÀNG
	 
	 

	1
	Tổng số bảo tàng trực thuộc:                                                           
	01
	 

	2
	Tổng số hiện vật có trong từng bảo tàng:
	23.458
	 

	 
	Số hiện vật bảo tàng mới được sưu tầm trong năm (của từng bảo tàng):
	0
	 

	3
	Tổng số sưu tập hiện vật trong từng bảo tàng
	05
	 

	 
	Số sưu tập hiện vật được hình thành trong năm của từng bảo tàng:
	0
	 

	4
	Tổng số khách tham quan trong năm của từng bảo tàng:
	10.700
	Ước tính cả năm 2024

	5
	Tổng thu từ phí tham quan trong năm của từng bảo tàng (nếu có):
	25.000.000
	

	6
	Tổng số trưng bày chuyên đề của từng bảo tàng:
	4
	

	IV
	DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
	 
	 

	1
	Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:
	4
	1. Sử thi của dân tộc Ba Na (Rơ Ngao) tỉnh Kon Tum (Năm 2013)
2. Lễ Et Đông của dân tộc Ba Na (Giơ Lâng) tỉnh Kon Tum (năm 2021);
3. Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Ba Na tỉnh Kon Tum (năm 2023);
4. Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Gia Rai (A Ráp) tỉnh Kon Tum (năm 2023)

	 
	Số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm:6 tháng đầu năm 2024
	0
	 

	2
	Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp:
	0
	 

	3
	Tổng số Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể:
	 
	 

	 
	Nghệ nhân nhân dân:
	0
	 

	
	Nghệ nhân ưu tú:
	89
	 

	
	Số Nghệ nhân nhân dân đã mất:
	0
	 

	
	Số Nghệ nhân ưu tú đã mất:
	18
	 

	V.
	DI SẢN TƯ LIỆU
	 
	 

	1
	Tổng số di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu:
	 
	 

	 
	Số di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu trong năm:
	0
	 

	2
	Tổng số Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Di sản tư liệu thế giới:
	0
	 
























[bookmark: chuong_pl_5_name]BIỂU MẪU
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	I
	GIA ĐÌNH
	
	

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	141.923

	1.1
	Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con
	Hộ
	2.699

	1.2
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	9.697

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ 
	Hộ
	83.342

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	44.955

	1.5
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	1.230

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	

	1
	Tổng số hộ có bạo lực gia đình
	Hộ
	63

	2
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	63

	3
	Hình thức bạo lực 
	
	

	3.1
	Tinh thần
	Vụ 
	42

	3.2
	Thân thể
	Vụ 
	21

	3.3
	Tình dục
	Vụ 
	

	3.4
	Kinh tế
	Vụ 
	

	4
	Người gây bạo lực gia đình
	
	

	4.1
	Giới tính
	
	

	4.1.1
	Nam
	Vụ
	63

	4.1.2
	Nữ
	Vụ
	

	4.2
	Độ tuổi
	
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Người
	

	4.2.2
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	
	4

	4.3
	Biện pháp xử lý
	
	

	4.3.1
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Người
	63

	4.3.2
	Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
	Người
	

	4.3.3
	Áp dụng các biện pháp giáo dục
	Người
	

	4.3.4
	 xử phạt hành chính
	Người
	

	4.3.5
	Xử lý hình sự (phạt tù)
	Người
	

	5
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình và biện pháp hỗ trợ
	
	

	5.1
	Giới tính
	
	

	5.1.1
	Nam
	Người
	

	5.1.2
	Nữ
	Người
	63

	5.2
	Độ tuổi
	
	

	5.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Người
	

	5.2.2
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Người
	3

	5.3
	Biện pháp hỗ trợ
	
	

	5.3.1
	Được tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật)
	Người
	63

	5.3.2
	Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực
	Người
	

	5.3.3
	Hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần do chất gây nghiện)
	Người
	

	5.3.4
	Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm
	Người
	

	III
	CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	

	1
	Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ VHTTDL)
	Mô hình
	13

	2
	Mô hình hoạt động độc lập
	
	

	2.1
	Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững
	CLB
	52

	2.2
	Số nhóm phòng, chống bạo lực gia đình
	Nhóm
	125

	2.3
	Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	690

	2.4
	Số đường dây nóng
	Số lượng
	120






BIỂU MẪU
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO
	TT
	Nội dung
	Năm 2024

	1
	Tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên
	35

	2
	Tỷ lệ gia đình thể thao
	24

	3
	Tỷ lệ số trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất
	100%

	4
	Số VĐV cấp cao
	0

	5
	Cấp kiện tướng
	04

	6
	Cấp 1
	17

	7
	Số VĐV được tập trung đào tạo (VĐV quốc gia)
	5

	8
	Vận động viên trẻ
	04

	9
	Tổng số huy chương đạt được
	88 

	10
	Các giải thể thao quốc tế
	0

	11
	Số CLB thể thao
	39

	12
	Số công tác viên thể thao
	106















BIỂU MẪU
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN 
	
TT
	
NỘI DUNG THỐNG KÊ
	THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Phòng đọc sơ sở
	ghi chú

	1
	Số lượng
thư viện
	Tổng số thư viện hiện có
	1
	0
	51
	   14
	

	
	
	Số thư viện thành lập trong năm
	
	
	
	
	

	
	
	Số TV cấp huyện trực thuộc UBND
	
	
	
	
	

	
	
	Số TV tư nhân có phục vụ cộng đồng
	
	
	
	
	

	
	
	Số Tv cộng đồng
	
	
	
	
	

	2
	Nhân lực thư viện
	a) Số lượng cán bộ hiện có
	9
	
	51
	
	

	
	
	b) Trình độ chuyên môn
	
	
	
	
	

	
	
	- Số cán bộ trình độ Đại học trở lên
	5
	
	34
	
	

	
	
	+ Chuyên ngành thư viện
	3
	
	0
	
	

	
	
	+ Chuyên ngành khác
	2
	
	34
	
	

	
	
	- Số cán bộ có trình độ CĐ/THCN
	4
	
	17
	
	

	
	
	+ Chuyên ngành thư viện
	2
	
	0
	
	

	
	
	+ Chuyên ngành khác
	2
	
	17
	
	

	
	
	- Số cán bộ có trình độ THPT
	
	
	
	
	

	
	
	c) Số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn trong năm
	6
	
	
	
	

	3
	Kinh phí
	Tổng kinh phí được cấp:
	
	
	
	
	

	
	
	-Chi cho con người
	
	
	
	
	

	
	
	-Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
	1.080.000.000
	270.000.000
	
	
	

	
	
	+ Xây dựng tài nguyên thông tin
	463.000.000
	
	
	
	

	
	
	+ Xử lý tài nguyên thông tin và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin
	
	
	
	
	

	
	
	+ Bảo quản tài nguyên thông tin
	48.000
	
	
	
	

	
	
	+ Tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện
	
	
	
	
	

	
	
	+ Phát triển văn hoá đọc
	197.000.000
	
	
	
	

	
	
	+ Phát triển thư viện số
	
	
	
	
	

	
	
	+ Truyền thông thư viện
	15.000.000
	
	
	
	

	
	
	+ Các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác
	67.000.000
	
	
	
	

	
	
	-Các nội dung chi khác
	290.000.000
	
	
	
	

	
	
	Số thư viện không được cấp kinh phí
	
	0
	51
	
	

	




4
	




Tài nguyên thông tin
	a) Sách
	
	
	
	
	

	
	
	- Tổng số tên sách
	49.000
	
	
	
	

	
	
	- Tổng số sách hiện có trong thư viện
	181.414
	81.095
	
	
	

	
	
	Trong đó
	
	
	
	
	

	
	
	+ Số bản sách trong kho luân chuyển
	46.230
	
	
	
	

	
	
	+ Số bản sách bổ sung trong năm
	
	
	
	
	

	
	
	+ Số bản sách được thanh lọc trong năm
	
	
	
	
	

	
	
	b)Tổng số tên báo, tạp chí
	200
	
	
	
	

	
	
	c) Số tên tài liệu điện tử
	324
	
	
	
	

	
	
	- Tổng số sách bổ sung trong năm
	2.279
	
	-
	
	

	
	
	- Tổng số sách được thanh lọc 
	
	
	
	
	

	5
	Công tác phục vụ bạn đọc
	a) Thẻ bạn đọc
	
	
	
	
	

	
	
	- Tổng số thẻ thư viện 
	6.850
	
	
	
	

	
	
	+ Số thẻ thư viện gia hạn trong năm
	104
	
	-
	
	

	
	
	+ Số thẻ được cấp mới trong năm
	6.746
	
	-
	
	

	
	
	- Đối tượng đặc thù
	
	
	
	
	

	
	
	+ Số thẻ cấp cho thiếu nhi
	
	-
	-
	
	

	
	
	+ Số thẻ cấp cho người cao tuổi
	
	
	
	
	

	
	
	+ Số thẻ cấp cho người khiếm thị
	
	
	
	
	

	
	
	Số thẻ cấp cho người dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	

	
	
	b) Tổng lượt bạn đọc thư viện phục vụ
	182.885
	
	
	
	

	
	
	- Lượt bạn đọc phục vụ tại thư viện
	9.219
	
	
	
	

	
	
	- Lượt bạn đọc phục vụ lưu động, luân chuyển
	173.666
	
	
	
	

	
	
	- Lượt bạn đọc được phục vụ thông qua mạng 
	
	
	
	
	

	
	
	c) Tổng số lượt TNTT được phục vụ 
	263.550 
	
	
	
	

	
	
	- Lượt TNTT phục vụ tại thư viện
	31.182
	
	
	
	

	
	
	- Lượt TNTT phục vụ lưu động, luân chuyển
	232.368
	-
	-
	
	

	
	
	- Lượt TNTT điện tử được phục vụ
	
	
	
	
	

	
	
	- Tổng lượt tài liệu điện tử phục vụ
	
	
	
	
	

	
	
	d)Phục vụ lưu động, luân chuyển, tổ chức sự kiện
	
	-
	-
	
	

	
	
	Số đợt luân chuyển sách báo
	81
	-
	-
	
	

	
	
	Tổng số điểm tiếp nhận sách báo luân chuyển
	31
	-
	-
	
	

	
	
	- Số lần phục vụ lưu động
	55
	
	
	
	

	
	
	- Tổng số điểm phục vụ lưu động
	55
	
	
	
	

	
	
	Tổng số sự kiện được tổ chức
	4
	
	
	
	


					











BIỂU MẪU
KẾT QUẢ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NGÀNH VHTTDL
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2020
	Thực hiện năm 2020
	Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Thực hiện năm 2024
	Dự kiến thực hiện năm 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tổng lượt khách du lịch
	L/khách
	250.500
	250.500
	2.500.000
	203.100
	1.067.750
	1.389.622
	2.330.543
	3.000.000

	Khách Quốc tế
	L/khách
	 
	 
	 
	 
	265
	5.000
	9.344
	25.000

	Khách nội địa
	L/khách
	 
	 
	 
	 
	1.067.485
	1.384.622
	2.321.199
	2.975.000

	Tổng daonh thu
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	323
	533
	720
	800

	Văn hoá, thể thao, thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa
	%
	 
	57
	60
	58
	59
	57.8
	59.8
	60

	Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa
	%
	 
	84
	90
	91
	91
	95
	84
	97

	Tỷ lệ hộ dân tập thể dục thường xuyên
	%
	 
	30
	40
	32
	32.5
	33
	35
	36.5

	Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao
	%
	 
	23
	27
	22.5
	23
	23.5
	24
	24.5

	Hình thành câu lạc bộ thể dục, thể thao
	Câu lạc bộ
	 
	6
	500
	7
	8
	9
	14
	16


BIỂU MẪU
GIA ĐÌNH VĂN HÓA, KHU DÂN CƯ VĂN HÓA
	TT
	Huyện, thành phố
	Gia đình văn hóa
	Khu dân cư văn hóa

	
	
	Tổng số hộ gia đình
	Số được công nhận đạt chuẩn GĐVH
	
Tỷ lệ
	Tổng số khu dân cư
	Số KDC được xét tặng danh hiệu
	Tỷ lệ

	01
	TP Kon Tum
	41.721
	39.582
	94,77%
	154
	152
	98,7%

	02
	Huyện Ia HD'rai
	2.798
	2.413
	86%
	21
	21
	100%

	03
	|Huyện Kon Plông
	7.876
	5.966
	75,75%
	76
	70
	92%

	04
	Huyện Sa Thầy
	14.755
	12.701
	86%
	64
	56
	87,5%

	05
	Huyện Kon Rẫy
	7.660
	6.551
	96,3%
	49
	48
	97,96%

	06
	Huyện Ngọc Hồi
	14.499
	13.534
	93,66%
	68
	68
	100%

	07
	Huyện Đăk Hà
	19.235
	15.606
	81 %
	84
	83
	99%

	08
	Huyện Đăk Tô
	12.031
	11.126
	92,48%
	61
	61
	100%

	09
	H. Tu Mơ Rông
	7.134
	5.996
	84%
	86
	74
	86%

	10
	Huyện Đăk Glei
	13,905
	12.309
	88,5%
	93 
	0
	0

	Tổng cộng
	141.614
	125.784
	89%
	756
	633
	84%












BIỂU MẪU
PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ
HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
	TT
	Huyệnh, thành phố
	Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
	Thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, ấp…

	
	
	Tổng số phường, thị trấn
	Tổng số phường, thị trấn đăng ký
	Tống số đạt được
	
Tỷ lệ
	Tổng Số hương ước, quy ước 
	Tổng số hương ước, quy ước đã được phê duyệt hiện có
	

Tỷ lệ

	01
	TP Kon Tum
	10
	10
	10
	100%
	154
	154
	100%

	02
	Huyện Ia HD'rai
	0
	0
	0
	
	21
	21
	100%

	03
	|Huyện Kon Plông
	01
	01
	0
	
	76
	76
	100%

	04
	Huyện Sa Thầy
	01
	01
	0
	
	64
	64
	100%

	05
	Huyện Kon Rẫy
	01
	01
	0
	
	49
	49
	100%

	06
	Huyện Ngọc Hồi
	01
	01
	0
	
	68
	68
	100%

	07
	Huyện Đăk Hà
	01
	01
	0
	
	84
	84
	100%

	08
	Huyện Đăk Tô
	01
	01
	0
	
	61
	61
	100%

	09
	H. Tu Mơ Rông
	0
	0
	0
	
	86
	86
	100%

	10
	Huyện Đăk Glei
	1
	01
	0
	
	93
	93
	100%

	Tổng cộng
	17
	17
	10
	59%
	756
	756
	100%



